
9/10/24, 3:41 PM PDF translate: CTC 英语说明书-谷歌(REF3.0)9216(2K)&9602(4K)-Google TV.pdf | Sider

https://sider.ai/pdf-translate/E074UE1A5ZR?fid=0 1/17



Thiết lập ban đầu

1. Thiết lập ban đầu

Đối với lần thiết lập đầu tiên, trình hướng dẫn thiết lập trên màn hình sẽ hướng dẫn bạn cách thiết
lập TV. Hãy làm theo hướng dẫn để thiết lập TV của bạn một cách chính xác.

1.1 Chọn ngôn ngữ Sử dụng các nút / để chọn ngôn ngữ hệ thống, sau đó nhấn [OK]
để xác nhận.

1.2 Vùng hoặc Quốc gia chọn nút Sử dụng / để chọn vùng hoặc quốc gia của bạn, sau đó
nhấn [OK] để xác nhận.

1.3 Cài đặt TV, chọn Sử dụng các nút / để chọn cài đặt TV của bạn, sau đó nhấn
[OK] để xác nhận.

1.3.1 Thiết lập Google TV T
M1.Sử dụng Android của bạnĐiện thoại thông minh để tải xuống và mở ứng dụng Google Home trên điện thoại của bạn.
2.Sử dụng Google Home để quét mã QR trên thiết bị TV. 3.Làm theo
hướng dẫn trong ứng dụng Google Home.
Lưu ý: Nhấn “BACK” để hủy Nếu bạn chỉ muốn sử dụng TV bình thường, vui
lòng chọn “Thiết lập TV cơ bản”
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Thiết lập ban đầu

1.3.2 Thiết lập TV cơ bản Nhấn nút “OK” để vào trang tiếp theo để Chọn
mạng wifi của bạn.

1.3.2.1 Định cấu hình mạng wifi Nhấn nút / để chọn Wi-Fi bạn muốn kết nối, nhập mật khẩu rồi xác
nhận để kết nối. Nếu bạn chọn “Bỏ qua”, việc này có thể được thực hiện trong trang chủ hoặc menu cài
đặt.

1.4 Điều khoản dịch vụ Bằng cách chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Google để cải
thiện trải nghiệm sản phẩm, hãy chọn “Chấp nhận” để tiếp tục với điều kiện này.

1.5 Dịch vụ của Google
T MChọn “Chấp nhận” để xác nhận xem bạn có muốn xác định vị trí của mình trên Google TV hay không và đồng ý
để tự động gửi thông tin chẩn đoán tới Google nhằm giúp cải thiện trải nghiệm Google của bạn.
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Thiết lập ban đầu

1.6 Ghép nối điều khiển từ xa
Bluetooth 1.Nhấn 'BACK' và 'Home ' đồng thời trên điều khiển từ xa để vào Bluetooth
chế độ ghép nối. Đèn báo trên điều khiển từ xa sẽ nhấp nháy khi bắt đầu
chế độ ghép nối. 2.Chọn biểu tượng 'Bỏ qua' để bỏ qua chế độ ghép nối.

1.7 Thiết lập mật khẩu Nhấn nút “OK” để thiết lập
mật khẩu.

1.8 Chọn chế độ TV (Gia đình/Bán lẻ) Hãy chắc chắn ở bước này, chọn “Gia đình” nếu bạn
đang sử dụng TV này để sử dụng ở nhà. Đảm bảo xác nhận khi bạn đã chọn “Trang chủ”.
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Thiết lập ban đầu

T M1.9 Tích hợp Chromecast. Chọn Bật/Tắt để luôn có sẵn Chromecast
tích hợp.

1.10 Cài đặt chế độ dò sóng Chọn Ăng-ten/Cáp/Vệ tinh để quét kênh TV.
Nếu bạn chọn “Bỏ qua”, việc quét kênh có thể được thực hiện trong menu.

1.11 Quá trình thiết lập đã hoàn tất và Điều khoản từ chối trách nhiệm

1.12 Play Auto Installs Chọn cài đặt hoặc gỡ cài đặt các ứng dụng được đề xuất và ứng dụng
Google bằng cách sử dụng quy trình này. Chọn “Bắt đầu khám phá” để sang trang tiếp theo.
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2. NHÀ

TRANG CHỦ

Khi bạn đã hoàn tất thiết lập ban đầu, bây giờ bạn sẽ vào màn hình chính hoặc nhấn
nút để hiển thị trang chủ.

*Giao diện người dùng màn hình chính của một số quốc gia có thể hiển thị khác với hình ảnh trên, vui
lòng tham khảo sản phẩm để biết chi tiết.

1.Tìm kiếm Sử dụng giọng nói của bạn để chuyển đến các chương trình, điều khiển thiết bị
và hơn thế nữa—chỉ cần hỏi Google.

2.Dành cho bạn Đã chọn “Dành cho bạn” để duyệt nội dung trên các
ứng dụng của bạn, được sắp xếp thông minh dành riêng cho bạn.

3. Phim & 4. Chương trình Khám phá các bộ phim và chương trình mới từ các đăng ký của bạn.
Các đề xuất dựa trên nội dung bạn đã xem và sở thích của bạn sẽ giúp bạn tìm thấy video yêu
thích tiếp theo dễ dàng hơn.

5.Ứng dụng Đã chọn “Ứng dụng” để có quyền truy cập vào tất cả các ứng
dụng của bạn. Các ứng dụng được cài đặt sẵn có sẵn cho bạn ở hàng này.

6 Thư viện Một danh sách cho tất cả những khám phá của bạn. Khi bạn thấy một chương trình hoặc
bộ phim thú vị, hãy thêm nó vào Danh sách theo dõi để theo dõi những khám phá mới của bạn.

① ③② ⑥⑤④

9/10/24, 3:41 PM PDF translate: CTC 英语说明书-谷歌(REF3.0)9216(2K)&9602(4K)-Google TV.pdf | Sider

https://sider.ai/pdf-translate/E074UE1A5ZR?fid=0 10/17



3.Cài đặt

Cài đặt

Cho phép thiết lập hiệu suất khác nhau của TV của bạn. 1.Nhấn nút / để chọn “Cài
đặt” ở góc trên bên phải màn hình. 2.Nhấn nút / để chọn tùy chọn bạn muốn điều
chỉnh trong menu Cài đặt. 3.Nhấn [OK] để vào.

Kênh và đầu vào Hiển thị menu phụ quét dựa trên các chế độ cài đặt kênh
khác nhau. 1.Nhấn nút / để chọn “Nguồn kênh” & Đầu vào”.

2.Nhấn [OK] để vào “Kênh”, sau đó nhấn / chọn Analog, Ăng-ten, Cáp, v.v. để
quét các kênh.
3.Nhấn / để chọn “Đầu vào”, nhấn [OK] để nhập “Đầu vào”, sau đó nhấn / chọn
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, Composite, v.v.

Mạng & Internet Điều chỉnh tất cả cài đặt mạng và kiểm tra kết nối nếu bạn gặp sự cố kết
nối. 1.Nhấn nút / để chọn “Mạng & Internet” trong menu cài đặt.

2.Press / để chọn: Wi-Fi/Thêm mạng mới/Luôn sẵn sàng quét/Proxy
cài đặt/cài đặt IP.

Hệ thống
1.Nhấn / nút chọn các tùy chọn Giới thiệu, Ngày & Giờ, Hẹn giờ, Ngôn ngữ, Đầu vào,
Hình ảnh, Âm thanh, Trợ lý Google, Đặt lại và những thứ khác.
2.Nhấn [OK] để chuyển sang tùy chọn phụ tương ứng.
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Cài đặt

Giới thiệu
về 1.Nhấn / để kiểm tra thông tin bổ sung như Cập nhật hệ thống, Tên thiết bị,
Khởi động lại, Trạng thái và hơn thế nữa. 2.Nhấn nút
để quay lại menu trước. Nhấn nút để thoát menu.

* Hình ảnh trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Khôi phục cài đặt gốc Nếu chọn Khôi phục cài đặt gốc, thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi bộ nhớ
trong của thiết bị, bao gồm: Tài khoản Google, dữ liệu và cài đặt hệ thống và ứng dụng cũng như các
ứng dụng đã tải xuống.
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Cài đặt nguồn TV

4. Cài đặt nguồn Tv

Để nhập nguồn TV vào Trang chủ: 1.Nhấn nút để chọn nguồn đầu vào. 2.Nhấn
nút, sau đó chọn “Kênh” và chọn “Kênh mới có sẵn” để vào.
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5. Tài khoản và đăng nhập

Tài khoản & đăng nhập

Để có quyền truy cập và tải xuống ứng dụng, bạn phải đăng nhập bằng Tài khoản Google.

Sau khi mở Google Play, bạn sẽ được nhắc đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được đưa đến trang bên dưới, cuộn qua danh sách các ứng dụng có sẵn
để tải xuống hoặc đi tới nút tìm kiếm và tìm kiếm bằng cách nhập văn bản hoặc bằng cách hỏi Google
trên điều khiển từ xa bằng giọng nói của bạn.

* Hình ảnh trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm để biết thêm chi tiết.
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Hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo

Được sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.
Dolby,Dolby Audio và biểu tượng hai chữ D là thương hiệu
của Dolby Laboratories Licensing Corporation.

CẢNH BÁO
Không bao giờ đặt tivi ở vị trí không ổn định. TV có thể bị rơi, gây thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. Nhiều thương
tích, đặc biệt là ở trẻ em, có thể tránh được bằng các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:
1.Sử dụng tủ hoặc giá đỡ theo khuyến nghị của nhà sản xuất tivi. 2.Chỉ sử dụng đồ nội thất
có thể đỡ tivi một cách an toàn.
3.Đảm bảo TV không nhô ra khỏi mép của đồ nội thất đỡ. 4. Không đặt tivi trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ hoặc tủ sách). mà
không neo cả hai
đồ nội thất và tivi trên một giá đỡ phù hợp. 5. Không đặt tivi trên vải hoặc các vật liệu khác có thể nằm giữa tivi và

đỡ đồ đạc, 6. Giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm khi trèo lên đồ đạc để với tới tivi hoặc bộ điều khiển tivi.

Nếu chiếc tivi hiện tại của bạn đang được giữ lại và di dời, bạn nên áp dụng những cân nhắc tương tự như trên.

Lưu ý: không treo ở một góc để tránh nguy cơ rơi ra. Vít treo
tường: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8

THỜI GIAN CUỘC SỐNG: 60.000 giờ

điện năng tiêu thụ

30W/36W

31W/36W

40W/56W

60W/70W

Kích thước màn hình

24”

28”

32”

39”/40”

Phụ kiện chính

Hướng dẫn sử dụng
x1 Bộ điều khiển từ xa
x1 Dây nguồn x1 Pin
AAA x2 (Tùy chọn)

65W/70W/90W

70W/80W

100W/108W/120W

118W/135W

42”

43”

50”

55”

135W/160W

160W/165W/190W

185W/230W/250W/260W

58”

65”

75”

Google TV là tên trải nghiệm phần mềm của thiết bị này và là nhãn hiệu của Google LLC. Google, YouTube, Google
Cast và YouTube Music là các nhãn hiệu của Google LLC.

Trợ lý Google không khả dụng ở một số ngôn ngữ và quốc gia nhất định. Sự sẵn có của
các dịch vụ khác nhau tùy theo quốc gia và ngôn ngữ.
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ÂM THANH: Hiển thị danh sách Ngôn ngữ âm thanh và
chọn ngôn ngữ âm thanh hoặc định dạng âm thanh nếu có
(chỉ áp dụng khi chương trình Tivi có tính năng này)

Ứng dụng:Mở trang.

PHỤ: SUB.T

Chuyển TV từ chế độ bật sang chế
độ chờ. Đèn báo.
Tắt tiếng hoặc khôi phục âm thanh
TV của bạn.

INFO:Hiển thị thông tin kênh hiện tại như
thời gian hiện tại và tên kênh.

Mở menu chính, nhấn để liệt kê các
nguồn. Trợ lý Google:
Nói chuyện với Trợ lý Google để điều khiển TV
bằng giọng nói của bạn.

Trẻ em: Chuyển sang chế độ Trẻ em. Nút cài
đặt: Trên trang chủ, nút này phục vụ chức
năng "Bảng điều khiển". Trong LIVE TV, nút
này phục vụ chức năng "Menu".

Quay lại: Nhấn để di chuyển trở lại
qua các menu.
(Cần có bộ dò kênh. Hỗ trợ cả tín hiệu số và tín hiệu
analog.) Hướng dẫn trực tiếp: Mở EPG truyền hình trực tiếp.

TRANG CHỦ: Hiển thị màn
hình chính. YouTube:
Kết nối với Youtube (yêu cầu kết
nối internet). NETFLIX:
Kết nối với NETFLIX để xem các chương trình
truyền hình và phim trực tuyến (yêu cầu kết
nối internet và đăng ký). Video chính:
Kết nối với video Prime (yêu cầu kết nối
internet và đăng ký).

Disney+: Kết nối với Disney+ (yêu cầu
kết nối internet và đăng ký).

Các nút điều hướng:Con trỏ LÊN( )/TRÁI( )/PHẢI( )
/XUỐNG( )/TRUNG TÂM(OK).

*Trợ lý Google không khả dụng ở một số ngôn ngữ và quốc gia nhất định. Tính khả dụng
của các dịch vụ sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và ngôn ngữ.
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